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TUẦN  22

TIẾT  85

Văn Bản :  NGẮM  TRĂNG
Hồ Chí Minh

I. Đọc tìm hiểu – chú thích :

 1. Tác phẩm  
  a/. Hoàn cảnh sáng tác : SGK

b/. Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt

c/. Bố cục : 2 phần
 - Phần 1: 2 câu đầu 

 ( Hoàn cảnh ngắm trăng.
- Phần 2: 2 câu cuối 

( Sự hoà hợp với thiên nhiên.
II. Tìm hiểu văn bản :

 1. Hoàn cảnh ngắm trăng

  Trong tù không rượu cũng không hoa

( Điệp từ

( Hoàn cảnh thiếu thốn nhiều thứ.

Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ.
( Câu nghi vấn

( Sao xuyến trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

=> Người chiến sĩ cách mạng yêu thiên nhiên, rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

2. Sự hoà hợp với thiên nhiên

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ

( Phép đối, nhân hoá

( Chủ động đến với thiên nhiên. Con người và thiên nhiên gắn bó, thân tình luôn có nhau trong mọi cảnh ngộ.
· Ghi nhớ : SGK/38
TIẾT  86
Văn Bản :  ĐI ĐƯỜNG
                     Hồ Chí Minh
I. Đọc  – tìm hiểu chú thích :
 1. Tác phẩm  

  a/. Hoàn cảnh sáng tác : SGK/37
- Bài thơ được trích từ tập NKTT 

b/. Thể thơ : Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật 

c/.  Bố cục : 2 phần 

- Phần 1: Hai câu đầu
( Nỗi gian lao của người đi đường

- Phần 2 : Hai câu cuối
 ( Hình ảnh con người

II. Tìm hiểu văn bản :
 1. Nỗi gian lao của người đi đường 

Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
   ( Điệp ngữ, từ láy 

( Nỗi gian lao của người đi đường triền miên, bất tận.
2. Hình ảnh con người

Núi cao lên đến tận cùng

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non

( Mọi gian lao, khó khăn đã kết thúc. Niềm vui sướng đặc biệt, bất ngờ.
=> Con đường cách mạng là lâu dài và vô cùng gian khổ. Nhưng nếu khiên trì, bền trì vượt qua gian nan thử thách thì nhất định đạt được thắng lợi.
· Ghi nhớ : SGK/40
TIẾT  87         

                 CÂU CẢM THÁN
I. Đặc điểm hình thức và chức năng
  Ví dụ : SGK

 a/. Hởi ơi

 b/. Than ôi
có những từ ngữ cảm thán : than ôi, hỡi ơi …
 ( Câu cảm thán 

                                           Bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói, người viết
                                                Câu cảm thán kết thúcbằng dấu chấm than

( Ghi nhớ : SGK/44
II. Luyện tập
Bài 1: Xác định câu cảm thán:

- Không phải tất cả các câu trên đều là câu cảm thán.

a. Câu cảm thán:Than ôi, lo thay, nguy thay.

b. Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

c. Chao ôi …thôi.

Bài 2: Phân tích, tình cảm, cảm xúc

a. Lời than thở của người nông dân dưới chế độ PK.

b. Lời than thở của người chinh phụ trước nỗi truân chuyên do chiến tranh gây ra

c. Tâm trạng bế tắc của nhà thơ trước cuộc sống (Trước CM T8)

d. Sự ân hận của Dế Mèn trước cái chết thảm thương oan ức của dế choắt

→ Có bộc lộ cảm xúc, nhưng không có câu nào là câu CT vì các câu đó không có đặc điểm hình thức của kiểu câu cảm thán.

Bài 3: Đặt 2 câu cảm thán bộc lộ, cảm xúc:

Ôi, hạnh phúc nhất là được sống trong tình yêu của cha mẹ !

b. Đẹp thay, sắc trời buổi bình minh!

Bài 4: Nhắc lại dặc điểm hình thức và chức năng của câu NV, CK, CT

a. NV : ai, gì nào, tại sao, đâu, bao giờ … → dùng để hỏi, kết thúc ?

b. CK: Hãy, đừng, chớ ,đi ,thôi, nào → chức năng ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo → Kết thúc dấu chấm than hoặc dấu chấm.

TIẾT  88

CÂU TRẦN THUẬT

I. Đặc điểm hình thức và chức năng
  * Ví dụ: SGK/45, 46.

a) Câu 1 và câu 2: Trình bày những suy nghĩ của người viết về truyền thống của dân tộc; câu 3: yêu cầu, đề nghị.

b) Câu 1: kể , câu 2: thông báo

c) Miêu tả hình thức của Cai Tứ.

d) Câu 2: Nhận định; câu 3: bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
· Không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu NV, CK, CT.
· ( Câu trần thuật.
* Ghi nhớ: SGK/46.

II. Luyện tập
Bài 1:
a) Cả 3 câu đều là câu trần thuật

· Câu 1 dùng để kể.

· Câu 2,3 dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của DM đối với cái chết của DC.

· Câu 1: câu trần thuật dùng để kể

· Câu 2: câu cảm thán ( đánh dấu bằng từ quá) dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc. 

· Câu 3, 4: câu trần thuật để bộc lộ tình cảm, cảm xúc: cám ơn.

Bài 2:  

· “Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?” ( câu nghi vấn

· “Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ” ( câu trần thuật

· Hai câu này tuy khác nhau về kiểu câu nhưng cùng diễn đạt một ý nghĩa:  Đêm trăng đẹp gây sự xúc động mãnh liệt cho nhà thơ, khiến nhà thơ muốn làm một điều gì đó.
Bài 3:

· Kiểu câu:
a) Câu cầu khiến.

b) Câu nghi vấn.

c) Câu trần thuật.

· Chức năng: Cả 3 câu trên dùng để cầu khiến ( có chức năng giống nhau).

· Sự khác biệt về ý nghĩa: Câu b và c thể hiện ý cầu khiến (đề nghị) nhẹ nhàng, nhã nhặn và lịch sự hơn câu a.

Bài 4: Tất cả các câu trong phần này đều là câu trần thuật, trong đó câu ở (a) và câu được dẫn lại trong (b) được dùng để cầu khiến (yêu cầu người khác thực hiện một hành động nhất định). Còn câu thứ nhất trong (b) được dùng để kể.

Bài 5:
· Tôi xin hứa với bạn ngày mai sẽ đến sớm.

· Tôi xin lỗi bạn.

· Em xin cảm ơn thầy.

· Chúc mừng em đã đạt được danh hiệu HSG cấp TP.

· Tôi cam đoan với thầy là em Mai sẽ không đi học trễ nữa.

( ( (
ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH

(KHUYẾN KHÍCH HS TỰ HỌC)
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